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CHỦ ĐỀ 5: BỘ PHẬN CÂU 

BÀI TẬP 

Bài 1. Bộ phận nào trong câu sau trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”: 

Em thường theo mẹ đi xem hội vào tháng Giêng. 

A. theo mẹ. 

B. Em thường. 

C. xem hội. 

D. vào tháng Giêng. 

Bài 2. Câu nào dưới đây có bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”? 

A. Vì trời lạnh, em phải mặc thêm áo. 

B. Vì nắng hạn, ruộng đồng bị nứt nẻ. 

C. Khỉ mải mê leo trèo trên hàng cây ven sông. 

D. Khi mùa hè đến, hoạ phượng nở. 

Bài 3. Bộ phận nào trong câu: “Nước lạch trong xanh vì con lạch rộng và sâu, nước ra vô mạnh theo thuỷ 

triều.” trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”: 

A. vì con lạch rộng và sâu, nước ra vô mạnh theo thuỷ triều 

B. vì con lạch rộng và sâu 

C. nước ra vô mạnh theo thuỷ triều 

D. Nước lạch trong xanh 

Bài 4. Câu nào có bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?”? 

A. Chúng em sẽ được đi nghỉ mát khi kết thúc năm học. 

B. Trên những bụi cây, các loài chim ríu rít bay đến đậu. 

C. Từ dưới gốc tre, nhiều cây măng non mặc lên. 

D. Các bác nông dân cấy lúa để làm ra thóc gạo. 

Bài 5. Bộ phận in đậm trong câu : "Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp." trả lời cho câu 

hỏi gì? 

A. Khi nào? 
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B. Ở đâu? 

C. Vì sao? 

D. Để làm gì? 

Bài 6. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau. 

a. Để có một vóc dáng đẹp và cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần chăm chỉ tập thể dục, thể thao. 

 ...................................................................................................................................................................  

b. Cá trên sông chết nhiều vì nước sông bị ô nhiễm nặng. 

 ...................................................................................................................................................................  

c. Mùi thơm của hoa sữa lan tỏa khắp khu phố. 

 ...................................................................................................................................................................  

d. Cây vươn mình đón lấy ánh nắng để nuôi dưỡng những chùm quả trên cành. 

 ...................................................................................................................................................................  

e. Những ngọn đèn thắp lửa lúc hoàng hôn. 

 ...................................................................................................................................................................  

Bài 7. Em hãy gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Để làm gì?" trong các câu dưới đây: 

 Quả na nở biết bao nhiêu là mắt để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng, để thấy hết họ hàng, để nhận 

biết từng chùm lấp lánh treo từ ngọn cây rọi xuống mặt đất. 

Bài 8. Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu sau. 

a. Chúng ta cần đeo khẩu trang để  ..............................................................................................................  

b. Khỉ con lúc nào cũng nhảy nhót  .............................................................................................................  

c.  ...................................................................................... , cây cối bị đổ rạp hai bên đường. 

Bài 9. Em hãy đặt câu hỏi có cụm từ “Vì sao?” cho mỗi câu sau: 

a. Môi trường trong sạch hơn vì có cây xanh trao đổi không khí. 

 ...................................................................................................................................................................  

b. Vì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, cơ thể em rất khoẻ mạnh. 

 ...................................................................................................................................................................  
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Bài 10. Em hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau : 

a) Những người công nhân làm việc ở đâu? 

 .......................................................................................................................................................... 

b) Khi nào học sinh được nghỉ hè? 

 .......................................................................................................................................................... 

c) Các bạn học sinh học tập để làm gì? 

 .......................................................................................................................................................... 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài 1. Bộ phận nào trong câu sau trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”: 

Em thường theo mẹ đi xem hội vào tháng Giêng. 

A. theo mẹ. 

B. Em thường. 

C. xem hội. 

D. vào tháng Giêng. 

Phương pháp giải: 

Em tìm từ hoặc cụm từ chỉ thời gian. 

Lời giải chi tiết: 

Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” là "vào tháng Giêng". 

Đáp án D. 

Bài 2. Câu nào dưới đây có bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”? 

A. Vì trời lạnh, em phải mặc thêm áo. 

B. Vì nắng hạn, ruộng đồng bị nứt nẻ. 

C. Khỉ mải mê leo trèo trên hàng cây ven sông. 

D. Khi mùa hè đến, hoạ phượng nở. 

Phương pháp giải: 

Em tìm câu chứa từ hoặc cụm từ chỉ nơi chốn. 

Lời giải chi tiết: 

Câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” là "Khỉ mải mê leo trèo trên hàng cây ven sông.". 

Đáp án C. 

Bài 3. Bộ phận nào trong câu: “Nước lạch trong xanh vì con lạch rộng và sâu, nước ra vô mạnh theo thuỷ 

triều.” trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”: 

A. vì con lạch rộng và sâu, nước ra vô mạnh theo thuỷ triều 

B. vì con lạch rộng và sâu 
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C. nước ra vô mạnh theo thuỷ triều 

D. Nước lạch trong xanh 

Phương pháp giải: 

Em tìm cụm từ chỉ nguyên nhân trong câu, thường bắt đầu bằng “vì”. 

Lời giải chi tiết: 

Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” là "vì con lạch rộng và sâu, nước ra vô mạnh theo thuỷ triều". 

Đáp án A. 

Bài 4. Câu nào có bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?”? 

A. Chúng em sẽ được đi nghỉ mát khi kết thúc năm học. 

B. Trên những bụi cây, các loài chim ríu rít bay đến đậu. 

C. Từ dưới gốc tre, nhiều cây măng non mặc lên. 

D. Các bác nông dân cấy lúa để làm ra thóc gạo. 

Phương pháp giải: 

Em tìm cụm từ chỉ mục đích, thường bắt đầu bằng “để”. 

Lời giải chi tiết: 

Câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” là "Các bác nông dân cấy lúa để làm ra thóc gạo.". 

Đáp án D. 

Bài 5. Bộ phận in đậm trong câu : "Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp." trả lời cho câu 

hỏi gì? 

A. Khi nào? 

B. Ở đâu? 

C. Vì sao? 

D. Để làm gì? 

Phương pháp giải: 

Em xác định bộ phận in đậm chỉ gì. 

Lời giải chi tiết: 
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Bộ phận in đậm “bên đống tro ấm trong bếp” chỉ nơi chốn, trả lời cho câu hỏi "Ở đâu ?". 

Đáp án B. 

Bài 6. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau. 

a. Để có một vóc dáng đẹp và cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần chăm chỉ tập thể dục, thể thao. 

b. Cá trên sông chết nhiều vì nước sông bị ô nhiễm nặng. 

c. Mùi thơm của hoa sữa lan tỏa khắp khu phố. 

d. Cây vươn mình đón lấy ánh nắng để nuôi dưỡng những chùm quả trên cành. 

e. Những ngọn đèn thắp lửa lúc hoàng hôn. 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung bộ phận in đậm để đặt câu hỏi phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a. Chúng ta cần chăm chỉ tập thể dục, thể thao để làm gì? 

b. Vì sao cá trên sông chết nhiều? 

c. Mùi thơm của hoa sữa lan tỏa ở đâu? 

d. Cây vươn mình đón lấy ánh nắng để làm gì? 

e. Những ngọn đèn thắp lửa khi nào? 

Bài 7. Em hãy gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Để làm gì?" trong các câu dưới đây: 

 Quả na nở biết bao nhiêu là mắt để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng, để thấy hết họ hàng, để nhận 

biết từng chùm lấp lánh treo từ ngọn cây rọi xuống mặt đất. 

Phương pháp giải: 

Em tìm các cụm từ chỉ mục đích, thường bắt đầu bằng "để". 

Lời giải chi tiết: 

Quả na nở biết bao nhiêu là mắt để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng, để thấy hết họ hàng, để nhận biết 

từng chùm lấp lánh treo từ ngọn cây rọi xuống mặt đất. 

Bài 8. Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu sau. 

a. Chúng ta cần đeo khẩu trang để  ..............................................................................................................  

b. Khỉ con lúc nào cũng nhảy nhót  .............................................................................................................  
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c.  ...................................................................................... , cây cối bị đổ rạp hai bên đường. 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung câu đã cho để hoàn thành câu. 

Lời giải chi tiết: 

a. Chúng ta cần đeo khẩu trang để phòng tránh bệnh dịch. 

b. Khỉ con lúc nào cũng nhảy nhót trên cành cây cao. 

c. Vì gió mạnh, cây cối bị đổ rạp hai bên đường. 

Bài 9. Em hãy đặt câu hỏi có cụm từ “Vì sao?” cho mỗi câu sau: 

a. Môi trường trong sạch hơn vì có cây xanh trao đổi không khí. 

b. Vì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, cơ thể em rất khoẻ mạnh. 

Phương pháp giải: 

Em tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” để đặt câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

a. Vì sao môi trường trong sạch hơn? 

b. Vì sao cơ thể em rất khỏe mạnh? 

Bài 10. Em hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau : 

a) Những người công nhân làm việc ở đâu? 

b) Khi nào học sinh được nghỉ hè? 

c) Các bạn học sinh học tập để làm gì? 

Phương pháp giải: 

Em viết câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

a) Những người công nhân làm việc ở nhà máy. 

b) Học sinh được nghỉ hè vào tháng 6. 

c) Các bạn học sinh học tập để trở thành người có ích. 


